Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu
- Tên gói thầu: Mua sắm bổ sung máy móc, thiết bị y tế năm 2025 tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh bằng nguồn vốn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp;
- Tên dự toán mua sắm: Mua sắm bổ sung máy móc, thiết bị y tế năm 2025 tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh bằng nguồn vốn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp;
- Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh;
- Địa chỉ thực hiện bàn giao hàng hóa: Số 178, Đường Trần Phú, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An;
- Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp năm 2025-2026;
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng;
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 11 năm 2025;
- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định;
- Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày. 
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
Nhà thầu phải cung cấp đầy tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật như: Catalogue; tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng… cho toàn bộ hàng hóa chào thầu để chứng minh hàng hóa do mình chào thầu là đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật. 
Các tiêu chuẩn kỹ thuật của các nhà thầu nêu trong E-HSDT phải thể hiện trên catalogue và tài liệu kỹ thuật. Nhà thầu chào các TSKT của hàng hóa theo thứ tự yêu cầu và ghi rõ thông số kỹ thuật tham chiếu tại trang nào của catalogue hay tài liệu kỹ thuật.
Hàng hóa phải đáp ứng các yêu cầu về cấu hình, đặc tính, thông số kỹ thuật và các yêu cầu khác như quy định dưới đây và là mức yêu cầu tối thiểu phải đạt hoặc chấp nhận được:
	TT
	Tên hàng hóa
	Cấu hình, tiêu chí kỹ thuật
	ĐVT
	Số lượng 

	Phần (lô) 01: Máy siêu âm tổng quát (xách tay)

	01
	Máy siêu âm tổng quát (xách tay)
	Máy siêu âm tổng quát (xách tay)
I. Yêu cầu chung:
- Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở đi
II. Cấu hình cung cấp (cho 01 máy):
- Máy chính: màn hình LED ≥ 15 inch: 01 Cái 
- Xe đẩy ≥ 03 cổng nối: 01 Cái
- Đầu dò 2D Convex:  01 Cái
- Đầu dò 2D Linear:  01 Cái
- Phần mềm theo máy: 01 phần mềm
- Bộ định vị Biopsy Guide đầu dò 2D Convex:  01 cái
- Bộ định vị Biopsy Guide đầu dò 2D Linear:  01 cái
- Ứng dụng siêu âm tổng quát- sản phụ khoa- phần nông- mạch máu- tuyến giáp- tuyến vú- cơ xương khớp: 01 Bộ
- Phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo máy chính hãng: 01 Bộ
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Việt: ≥01 Bộ
- Bộ máy tính:  01 Bộ
III. Thông số kỹ thuật:
3.1. Bàn điều khiển
- Kiểu máy xách tay
- Xe đẩy có ≥ 03 cổng kết nối đầu dò 
- Lưu trữ: SSD ≥ 500 GB
- Hệ điều hành: Windows 10 trở lên
- Đầu ra video: HDMI
3.2. Hiển thị:
- Màn hình LED: ≥ 15 inch
- Độ phân giải màn hình: ≥ 1280 x 800
3. Các thông số quét
2D MODE
MODE M
MODE DOPPLER MÀU
MODE DOPPLER NĂNG LƯỢNG
MODE XUNG DOPPLER 
4. Các thông số quét:
- Mode B:
+ Độ khuếch đại: ≤ (-30) dB đến ≥ 30 dB
- Mode M:
+ Độ khuếch đại: ≤ (-30) dB đến ≥30 dB
+ Tốc độ quét: ≥ 10 bước
- Mode năng lượng:
+ Tần số lặp xung (PRF): tối đa ≥ 25 kHz
+ Bản đồ màu: ≥ 8 loại
- Mode Doppler màu:
+ Tần số lặp xung (PRF): tối đa ≥ 25 kHz
- Mode Doppler phổ:
+ Độ khuếch đại: ≤ (-30) dB đến ≥30 dB
+ Tần số lặp xung (PRF): Dopper xung PW: ≤ 0.2 kHz đến ≥ 19.5 kHz
- Mode Doppler liên tục:
+ Tần số lặp xung (PRF): Dopper liên tục CW ≤ 0.2 kHz đến ≥ 78 kHz
5. Tính năng hệ thống:
 - Lưu ảnh số hóa: ≥ 30,000 ảnh nén
6. Xử lý ảnh
- Kênh xử lý số hóa: ≥ 450,000 kênh
7. Chương trình đo 
- Đo ổ bụng
- Đo tim mạch
- Đo mạch máu
- Đo phụ khoa
- Đo sản khoa 
- Đo tim thai 
- Đo tiết niệu
- Đo cơ xương khớp
- Đo bộ phận nhỏ
- Đo nhi khoa
8. ĐẦU DÒ
- Đầu dò 2D CONVEX
+ Số lượng chấn tử: ≥128
+ Trường nhìn: ≥ 57°
+ Dải tần số: ≤ 1.4 - ≥ 5.0 MHz
+ Hướng dẫn sinh thiết: Có
- Đầu dò 2D LINEAR
+ Số lượng chấn tử: ≥128
+ Trường nhìn: ≥ 38mm
+ Tần số:  ≤ 3.5 - ≥ 12.0 MHz
- Hướng dẫn sinh thiết: Có
9. Bộ máy tính (xách tay): 
- Vi xử lý ≥ Core i7-12700H (≥24MB Cache, up to 4.7 GHz, ≥14 cores), Bộ nhớ RAM ≥ 16GB, Windows 11 trở về sau, Dung lượng ổ đĩa: ≥ 256 GB; Màn hình cảm ứng:  ≥ 14 inch;  chuột: 01 cái; 
IV. Các yêu cầu khác:
- Thiết bị phải được bảo hành ≥ 12 tháng kể từ khi nghiệm thu.
- Bảo trì định kỳ: ≤4 tháng/lần (Trong thời gian bảo hành). 
- Cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế ≥10 năm kể từ khi hết hạn bảo hành.
	Cái
	01

	Phần (lô) 02: Máy hấp nhiệt độ cao (≥630 lít)

	01
	Máy hấp nhiệt độ cao (≥630 lít)
	Máy hấp nhiệt độ cao (≥630 lít, 2 cửa)
I. Yêu cầu chung
- Máy mới 100%; sản xuất năm 2025 trở đi.
- Xuất xứ: Thuộc các nước thành viên liên minh châu Âu EU hoặc các nước thuộc nhóm G7
II. Cấu hình cung cấp (cho 01 máy):
- Hệ thống máy chính: 01 máy
Các phụ kiện và thiết bị đi kèm theo máy bao gồm: 
- Máy chính: 01 cái
- Xe nạp, dỡ hàng: 02 cái
- Khung, giá đồ hấp: 01 bộ
- Máy nén khí: 01 bộ
- Bộ xử lý nước RO: 01 bộ
- Sách: 01 bộ
III. Thông số kỹ thuật
1. Điều khiển
- Dùng bộ điều khiển PLC
- Hoạt động hoàn toàn tự động
- Hiển thị màn hình cảm ứng LCD: ≥7 inch 
- Lưu trữ:  ≥150 chu kỳ + Báo động
· Lưu trữ USB: ≥20000 chu trình
· Theo dõi các tham số áp suất ,nhiệt độ của buồng hấp, jacket và buồng tạo hơi
· Kiểu báo động: âm thanh,hiển thị, in trên giấy
· Van điều khiển hơi là van khí nén
- Nhiệt độ tiệt khuẩn phải được tính toán bởi thông số Fo
2. Chương trình hấp
- Hấp dụng cụ phẫu thuật: 134 ͦ C - thời gian khoảng: ≤45 phút 
- Hấp (đồ vải): 134 ͦ C - thời gian khoảng: ≤45 phút 
- Hấp đồ cao su: 121  ͦ C  - thời gian khoảng:   ≤60 phút 
- Hỗn hợp dụng cụ: 134 ͦ C  - thời gian khoảng:  ≤60 phút 
-Thể tích buồng tiệt khuẩn: ≥630 lít
- Kích thước (D.W.H): ≥ 700 x 700 x 1300mm 
- Nhiệt độ hấp tối đa khoảng: 137 ͦ C 
- Nhiệt độ làm việc hấp tối đa của chu trình :134 ͦ C
- Áp suất vận hành tối đa:  3,4 bar     
- Trung tâm phía dưới đáy buồng hấp phải được trang bị hệ thống thoát, được thiết kế để xử lý nước ngưng và được thiết kế ngăn cản nước thải thâm nhập vào buồng hấp,
được trang bị hệ thống xả ngưng tự hơi nước để làm giảm nhiệt độ của hơi thoát chảy tới                
4. Kết cấu
- Khung làm bằng thép AISI 304
- Buồng hấp làm bằng thép AISI 316L dày:  ≥8mm 
- Jacket làm bằng thép AISI 316L dày:  ≥ 5mm 
· Cửa làm bằng thép AISI 316L dày: ≥ 10mm 
· Sợi khoáng cách nhiệt dày ≥50mm 
· Buồng hấp được đánh bóng
5. Nồi hơi
- Vật liệu bằng thép AISI 304 có thể tùy chọn AISI 316L
- Đường kính: ≥ 300mm, chiều dài: ≥1037mm
- Có đồng hồ mặt trước máy để đo
6. Bơm hút chân không
- Dùng bơm chân không vòng chất lỏng
- Công suất: ≥ 5,5 kw 
- Tốc độ dòng: ≥ 3,3m3/phút
7. Jacket
- Được làm bằng thép AISI và cấu trúc bằng hai tấm thép định dạng chữ U
- Jacket phải có cấu trúc để có độ đồng đều về phân phối hơi
- Có đồng hồ mặt trước để theo dõi áp suất trong jacket
8. Cửa 
- Được làm bằng thép không rỉ và được cách nhiệt bằng sợi Rockwool
- Cửa được nâng hạ bằng khí nén có thể điều chỉnh được tốc độ nâng hạ cửa 
- Hai cửa có chức năng khóa chéo
- Cửa phải được trang bị cảm biến an toàn hồng ngoại phải dừng chuyển động và quay ngược lại nếu gặp chướng ngại vật
Gasket được làm bằng silicon
- Có phím chức năng tạm dừng hoặc chuyển trạng thái trạng thái điều khiển hoạt động
9. Tính năng an toàn
- Có chức năng chống ngắn mạch
- Có van an toàn cho nồi hơi và buồng hấp
- Theo dõi mức nước trong nồi hơi với 3 mức
- Trang bị công tắc áp lực và bảo vệ quá nhiệt
- Cửa có cảm biến hồng ngoại phát hiện chướng ngại vật khi đóng mở
- Công tắc dừng khẩn cấp
- Chức năng cảnh báo ngược pha
- Chức năng tự xả khi mất điện giúp nhân viên dễ dàng lấy đồ hấp ra khi có sự cố
10. Cách nhiệt
Được cách nhiệt bằng vật liệu sợi Rockwool và với thiết kế tấm thép được phủ bởi vật liệu EPDM đảm bảo nhiệt độ không được vượt quá 40 ͦ C
11. Bảo mật
- Có thể cài đặt lên tới 80 tài khoản người sử dụng hoặc cao hơn
· Mỗi tài khoản người dùng sẽ bao gồm tên và mã password 
· Tên người dùng và mã password sẽ chứa 1 và lớn nhất 16 ký tự
· Việc truy cập cài đặt và xử lý sẽ gồm các mức
+ Cài đặt cơ bản
+ Cài đặt mở rộng
+ Điều khiển xử lý
+ Tài liệu cơ bản
+ Tài liệu mở rộng
+ Quản lý người dùng
+ Xử lý kỹ thuật  cơ bản
+Xử lý kỹ thuật mở rộng
12 .Chức năng hỗ trợ bảo dưỡng
+ Có tính năng hiển thị sơ đồ bảo dưỡng 
+ Có biểu đồ thể hiện nhiệt độ, áp suất, trạng thái đầu vào của các phần khác nhau của mỗi phần thiết bị điều khiển
IV. Yêu cầu khác
-  Bảo hành: ≥12 tháng kể từ ngày đưa thiết bị vào sử dụng.
-  Bảo trì định kỳ:  ≤3 tháng/lần (Trong thời gian bảo hành). 
- Cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế ≥10 năm kể từ khi hết hạn bảo hành.
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	Phần (lô) 03: Máy giặt công nghiệp

	01
	Máy giặt công nghiệp
	Máy giặt công nghiệp 
I. Yêu cầu chung
- Mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau
II. Cấu hình cung cấp (cho 01 máy):
- Máy chính: 01 cái
- Phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ
III. Thông số kỹ thuật cơ bản
- Đế mềm, không cần bệ đỡ, vắt ở tốc độ cao.
- Hệ thống giảm chấn bằng dầu thủy lực.
- Khung và vỏ máy chế tạo bằng thép không gỉ 
- Lông giặt chế tạo bằng thép không gỉ 
- Hệ thống gia nhiệt được thiết kế kèm đường dẫn hơi.
- Điều khiển bằng hệ thống vi xử lý.
- Có tối thiểu 30 chương trình giặt, vắt tự động.
- Các thông số cơ bản được cài đặt và hiển thị: mức nước, mức nhiệt và tốc độ vắt.
- Công suất giặt: ≥100kg/mẻ.
- Thể tích lồng giặt: ≥1000 lít.
- Đường kính lồng giặt: ≥1300mm.
- Tốc độ giặt: ≥35 vòng/ phút.
- Tốc độ vắt: ≥700 vòng/ phút.
- Lượng nước tiêu thụ cho 1kg đồ giặt: ≤ 20 lít.
- Nguồn điện: 3 pha 
III. Yêu cầu khác
- Thiết bị phải được bảo hành ≥ 12 tháng kể từ khi nghiệm thu.
- Bảo trì định kỳ: ≤4 tháng/lần (Trong thời gian bảo hành). 
- Cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế ≥10 năm kể từ khi hết hạn bảo hành.
	Cái
	01

	Phần (lô) 04: Máy sấy công nghiệp

	01
	Máy sấy công nghiệp
	Máy sấy công nghiệp 
I. Yêu cầu chung
- Mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau
II. Cấu hình cung cấp
- Máy chính: 01 cái
- Phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ
III. Thông số kỹ thuật cơ bản
- Điều khiển bằng hệ thống vi xử lý.
- Có chức năng quay đảo chiều tự động.
- Cho phép cài đặt nhiệt độ sấy.
- Cho phép điều chỉnh tốc độ quay của lồng sấy.
- Có hệ thống khí thổi kép: Kết hợp luồng khí quanh trục và luồng khí xuyên tâm.
- Trang bị màng lọc bụi, sợi vải và màng lọc dễ dàng tháo ra, lắp vào, làm sạch và bảo dưỡng.
- Công suất sấy: ≥100 kg/mẻ.
- Công suất bay hơi: ≥100 lít/ giờ.
- Thể tích lồng sấy: ≥2100 lít.
- Đường kính lồng sấy: ≥1465 mm.
- Ngưồn điện: 3 pha 
IV. Yêu cầu khác
- Thiết bị phải được bảo hành ≥ 12 tháng kể từ khi nghiệm thu.
- Bảo trì định kỳ: ≤4 tháng/lần (Trong thời gian bảo hành). 
- Cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế ≥10 năm kể từ khi hết hạn bảo hành.
	Cái
	01

	Phần (lô) 05: Kính hiển vi phẫu thuật

	01
	Kính hiển vi phẫu thuật
	Kính hiển vi phẫu thuật
I. Yêu cầu chung
- Thiết bị sản xuất từ năm 2025 trở về sau, mới 100%
II. Cấu hình cung cấp:
- Thân kính chính kính hiển vi: 01 máy
- Ống kính chính nghiêng 1 góc 45 độ, tiêu cự F ≥ 170 mm: 01 chiếc
- Thị kính có vi trường rộng, độ phóng đại của 12,5x: 02 chiếc
- Vật kính Apochromatic, tiêu cự f ≥ 200 mm: 01 chiếc
- Chân đế di chuyển sàn và cánh tay đỡ: 01 chiếc
- Bàn đạp điều khiển chức năng kính: 01 chiếc
- Bộ dịch chuyển X- Y tích hợp: 01 bộ
- Bao phủ bụi: 01 chiếc
- Bộ núm tiệt trùng: 01 bộ
- Dây nguồn: 01 bộ
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: ≥01 bộ 
III. Tính năng kỹ thuật:
1. Tính năng kỹ thuật phần kính hiển vi Phẫu thuật
- Hệ thống quang học gồm các thấu kính, vật kính được phủ lớp tiêu sắc Apochromatic.
- Thị kính 2 mắt: độ phóng đại ≥12,5x.
- Ống nhòm 2 mắt nghiêng ≥45o điều chỉnh được khoảng cách đồng tử. Tiêu cự f.
- Vật kính: tiêu cự f ≥ 200 mm 
- Độ phóng đại: điều khiển bằng động cơ với hệ số phóng đại theo ≥5 bước 
- Hệ số phóng đại tổng:  ≤4,4x đến ≥26x.
- Dải hội tụ: điều chỉnh liên tục bằng động cơ trong khoảng ≥48 mm. 
2. Tính năng kỹ thuật nguồn sáng
- Nguồn sáng LED: công suất ≥5W, nhiệt độ màu ≥4500K.
- Có các bộ lọc bảo vệ võng mạc.
- Cường độ sáng được điều khiển thông qua bàn đạp chân.
3. Chân đế và cánh tay đỡ
- Chân đế dạng đẩy sàn, di chuyển trên 4 bánh xe có phanh hãm.
- Khoảng nghiêng của kính hiển vi: 
+ Khoảng tay nâng di chuyển: ≥ 300 mm (Theo chiều thẳng đứng) 
+ Độ mở tay nâng lớn nhất: ≥900mm
- Chiều cao tổng thể: ≥ 1730 mm
[bookmark: _GoBack]- Bàn đạp có thể điều khiển tối thiểu các chức năng: thay đổi độ hội tụ, thay đổi cường độ sáng, bật tắt đèn
4. Hệ thống dịch chuyển X- Y: 
Có hệ thống dịch chuyển kính theo hai trục X- Y, phạm vi điều chỉnh: ≥ 45 mm mỗi hướng
IV.Yêu cầu khác
- Thiết bị phải được bảo hành ≥ 12 tháng kể từ khi nghiệm thu.
- Bảo trì định kỳ: ≤4 tháng/lần (Trong thời gian bảo hành). 
- Cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế ≥10 năm kể từ khi hết hạn bảo hành.
	Cái
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	Phần (lô) 06: Máy siêu âm mắt AB (Máy siêu âm nhãn khoa)

	01
	Máy siêu âm mắt AB (Máy siêu âm nhãn khoa)
	Máy siêu âm mắt AB (Máy siêu âm nhãn khoa)
I. Yêu cầu chung
- Thiết bị sản xuất từ năm 2025 trở về sau, mới 100%
II. Cấu hình cung cấp:
- Đầu dò siêu âm A: 01 cái 
- Đầu dò siêu âm B: 01 cái
- Bộ giữ đầu dò: 01 cái
- Pedal điều khiển chân: 01 chiếc
- Bộ cốc nhúng: 01 
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng: 01 bộ
- Dây nguồn: 01 (cái)
III. Thông số kỹ thuật:
- Ảnh có độ phân giải cao
- Thiết kế “Tablet” với màn hình chạm LCD kích thước rộng
- Các chế độ hiển thị: B, B+B, B+A, A
- Tích hợp hệ thống lưu trữ & bộ nhớ lưu trữ dung lượng lớn
- Kết nối chuột & bàn phím không dây qua cổng USB 2.0
- Lựa chọn đầu ra ảnh: Đầu ra video hoặc HDMI
- Tìm kiếm bản ghi, biên tập chú giải và tạo báo cáo nhanh chóng.
1. Siêu âm B:
- Tần số đầu dò: ≥10 MHz
- Độ phân giải theo trục: ≤ 0.3 mm; 
- Độ phân giải chiều ngang: ≤ 0.5 mm; 
- Khuếch đại thời gian thực và pan-zooming
- Chế độ TGC: Mặc định, Tăng cường và tùy chỉnh Vitr
- Cineloop 10 giây, ≥100 ảnh hiển thị liên tục hoặc riêng biệt
- Đo giá trị góc, khoảng cách & diện tích
- Hậu xử lý tín hiệu & ảnh: Khung trung bình, màu giả và hiệu chỉnh gamma
- Phương pháp 5 điểm “Dist-5” ở chế độ B+A
- Khoảng tăng: 1 – 99 dB
- Thang độ xám: ≥256 mức
2.  Siêu âm A
- Đầu dò: 10 MHz, có định ánh sáng đỏ
- Độ phân giải: Từ 0.01 mm đến 0,04 mm
- Độ chính xác sinh trắc học: ± 0.05 mm
- Các chế độ đo: Bình thường, aphakic, đặc biệt, đục thủy tinh thể và thủ công
- Các phương pháp đo: Trực tiếp & nhúng
- 10 nhóm trung bình với độ lệch chuẩn
- Công thức cho tính toán thủy tinh thể trước khi phẫu thuật khúc xạ: SRK-II, SRK-T, BINK-II, HOLLADAY, HOFFER-Q, và HAIGIS
- Công thức cho tính toán thủy tinh thể sau khi phẫu thuật khúc xạ: History-derived, K/SRK-T kép, Khúc xạ được suy ra, ROSA và SHAMMAS.
IV.Yêu cầu khác
- Thiết bị phải được bảo hành ≥ 12 tháng kể từ khi nghiệm thu.
- Bảo trì định kỳ: ≤4 tháng/lần (Trong thời gian bảo hành). 
- Cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế ≥10 năm kể từ khi hết hạn bảo hành.
	Cái
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	Phần (lô) 07: Sinh hiển vi khám mắt

	01
	Sinh hiển vi khám mắt
	Sinh hiển vi khám mắt
I. Yêu cầu chung
- Thiết bị sản xuất từ năm 2025 trở về sau, mới 100%
II. Cấu hình cung cấp:
- Thân máy chính 3 mức phóng đại kèm đèn LED cao cấp: 01 cái
- Chân bàn nâng hạ motor điện kèm mặt bàn: 01 cái
- Bao phủ bụi: 01 cái
- Adapter nguồn cho sinh hiển vi khám.
- Giấy lót tỳ cằm: 01 tệp
- Tay cầm cho bệnh nhân: 01 cái
- Hướng dẫn sử dụng bằng tiếng anh + tiếng việt: 01 bộ
III. Thông số kỹ thuật:
1. Sinh hiển vi: 
- Loại: Sinh hiển vi soi nổi hai mắt loại Galilean
- Chuyển đổi mức phóng đại: Trống xoay ≥3 mức
- Thị kính: Loại 12,5x hoặc 16x trường nhìn rộng
- Tổng mức phóng đại: 10x, 16x, 25x
- Thị trường nhìn thực: 8.8 mm đến 37 mm 
- Điều chỉnh khoảng cách đồng từ: 52mm đến 82mm
- Dải điều chỉnh diopter: ≤ -7diop đến ≥ + 7diop
2. Dải di chuyển:
- Di chuyển theo chiều dọc: 105mm (± 5%)
- Di chuyển theo chiều ngang: 105mm (± 5%)
- Di chuyển theo phương thẳng đứng: 30mm (± 5%)
3. Tì cằm: 
Elevation stroke: 85mm (± 5%)
4. Nguồn sáng:
- Độ rộng khe: 0-14mm liên tục
- Bộ lọc: Bộ lọc ánh sáng xanh, Bộ lọc ánh sáng red free, bộ lọc ánh sáng xanh, bộ lọc ánh sáng vàng
- Nguồn sáng LED
- Nguồn sáng cố định LED đỏ
IV.Yêu cầu khác
- Thiết bị phải được bảo hành ≥ 12 tháng kể từ khi nghiệm thu.
- Bảo trì định kỳ: ≤4 tháng/lần (Trong thời gian bảo hành). 
- Cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế ≥10 năm kể từ khi hết hạn bảo hành.
	Cái
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	Phần (lô) 08: Máy monitor sản khoa

	01
	Máy monitor sản khoa
	Máy monitor theo dõi sản khoa 
I. Yêu cầu chung
- Máy mới 100%; sản xuất năm 2025 trở đi.
II. Cấu hình cung cấp (cho 01 máy):
- Máy chính:  01 cái 
- Đầu dò Doppler:  02 Cái
- Đầu dò UC (Cơn gò tử cung):  01 Cái
- Mark Jack đánh dấu sự kiện:  01 Cái
- Giấy in: ≥ 02 Sấp
- Dây Nguồn + Adaptor:  01 Cái
- Gel siêu âm: ≥ 01 lọ
- Đai đầu dò: ≥ 03 Cái
- Hướng dẫn sử dụng Anh- Việt: ≥ 01 bộ
III. Thông số kỹ thuật
- Màn hình màu LCD TFT rộng: ≥ 7 inch
- Phát âm thanh nhịp tim thai và lưu lại trên máy tính
- Hỗ trợ đa ngôn ngữ
- Đầu dò siêu âm
- Hiển thị 2 đạo trình dopper xung.
- Tần số siêu âm: ≥1 MHz
- Cường độ ở bề mặt đầu dò: -10 mW/ cm2
- Dải đo FHR: 30-240 bmp
- Độ chính xác FHR: ±2% của dải
- Phương pháp phát hiện tim: Tự động tương tác.
- Tự động phát hiện chuyển động của song thai.
Đầu dò UC
- Kiểu bên ngoài
- Đáp ứng tần số: DC- 0.5 Hz
- Dải đo: 0-99 đơn vị
Máy in
- Loại in nhiệt liên tục
- Tốc độ máy in: 1,2,3 cm/phút. In tốc độ cao ≤10cm/phút.
- Có chức năng tự động cung cấp giấy in.
- Kiểu giấy: Gấp chữ Z
IV. Yêu cầu khác
- Thiết bị phải được bảo hành ≥ 12 tháng kể từ khi nghiệm thu.
- Bảo trì định kỳ: ≤4 tháng/lần (Trong thời gian bảo hành). 
- Cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế ≥10 năm kể từ khi hết hạn bảo hành.
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	Phần (lô) 09: Hệ thống lưu trữ

	01
	Thiết bị lưu trữ dữ liệu 
	Thiết bị lưu trữ dữ liệu
- Kiểu dáng: Rack mount
- Dual controller active
- Hỗ trợ các giao thức: NAS, iSCSi, Fibre Channel
- Có khả năng mở rộng ổ cứng tối đa lên đến 500 ổ.
- Bộ vi xử lý CPU: ≥ 24 cores
- Bộ nhớ trong RAM: ≥256 GB
- Ổ cứng hệ thống: ≥ 4 x 600 GB SAS ≥10K 2.5inch
- Raw capacity: ≥ 36.56 TB
- Usable Capacity: ≥ 25.78 TB
- Type Drive: SAS 10K 2.5inch
- Hỗ trợ tối thiểu 1 trong các loại RAID 1/0, 5, 6 hoặc tương đương
- Số lượng cổng giao tiếp: ≥ 08 cổng tốc độ ≥16 Gbps (include SFP ≥16Gb) 
- Dây nhảy quang: ≥ 04 x MM LC/LC 5m
Tính năng quản trị:
- Giao diện quản trị đồ họa HTML5
- Nguồn điện: ≥02 nguồn
	Hệ thống
	01

	02
	Thiết bị chuyển mạch lưu trữ 
	Thiết bị chuyển mạch lưu trữ
- Số cổng: ≥ 24 cổng
- Số cổng Active sẵn: ≥ 24 và Transceiver đi kèm.
- Tốc độ: ≥ 16 Gbps 
- Rack Mount Kit: Có
- Dây nhảy quang: ≥ 05 x MM LC/LC 5m
- Nguồn điện: ≥02 nguồn
- Băng thông gộp (Aggregate bandwidth): 2 Tb/s
- Bộ nhớ đệm (Frame buffers): 15.360 dynamically allocated
	Cái
	02


* Đối với tiêu chí giấy ủy quyền của nhà sản xuất hoặc đại diện phân phối tại Việt Nam, tiêu chuẩn chất lượng, xuất xứ: Không yêu cầu với phụ kiện
Ghi chú: 
- Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật khó mô tả, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “ưu việt” hơn hẳn so với yêu cầu tối thiểu. Tương đương quy định trong yêu cầu kỹ thuật được hiểu là:
+ Chứng nhận tiêu chuẩn: Tương đương về hệ thống quản lý chất lượng.
+ Vật liệu, thành phần: Tương đương về tính chất; thuộc tính, công năng.
+ Hàm lượng, nồng độ, tính chất: Tương đương về công năng sử dụng.
+ Tương đương về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, thiết kế công nghệ, tiêu chuẩn công nghệ.
1.3. Các yêu cầu khác: 
1.3.1. Hướng dẫn trình bày các file trong E-HSDT đăng tải trên Hệ thống:
Các file dữ liệu của hàng hóa đính kèm E-HSDT phải được phân chia riêng biệt theo folder như sau:
1. (Folder 1) Tính hợp lệ:
· Bảo đảm dự thầu + tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của người ký thư bảo lãnh.
2. (Folder 2) Năng lực kinh nghiệm:
· (File 1) Báo cáo tài chính năm ___ (ví dụ: 2022)
· (File 2) Báo cáo tài chính năm ___ (ví dụ: 2023)
· (File 3) Báo cáo tài chính năm ___ (ví dụ: 2024)
· (File 4) Xác nhận thực hiện nghĩa vụ thuế
· (File 5) Hợp đồng tương tự 1 (bao gồm hợp đồng, biên bản nghiệm thu/ thanh lý/ hóa đơn GTGT…, tài liệu chứng minh mã HS của hàng hoá tương tự)
· (File 6) Hợp đồng tương tự 2…
… và các tài liệu liên quan khác (nếu có)
3. (Folder 3) Kỹ thuật: Ngoài Bảng danh mục hàng hóa dự thầu, nhà thầu lập các folder riêng cho từng mặt hàng hoặc các mặt hàng dự thầu có cùng hãng sản xuất hoặc cùng tài liệu pháp lý, trong mỗi folder đề nghị nhà thầu tách riêng các file tài liệu và đánh số thứ tự mặt hàng theo E-HSMT, ví dụ:
1. (Folder 3.1) Phần 1 (lô 1):
· (File 1) Giấy ủy quyền (bao gồm: ủy quyền từ hãng chủ sở hữu, ủy quyền từ nhà phân phối…)
· (File 2) Bản kết quả phân loại TTBYT
· (File 3) Số lưu hành (bao gồm: Phiếu tiếp nhận/Phiếu thông tin hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng, giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy phép nhập khẩu v.v…)
· (File 4) Chứng nhận chất lượng (bao gồm: ISO 13485, ISO 9001, CE, FDA…)
· (File 5) tài liệu kỹ thuật kèm theo như Catalogue; Datasheet; Instruction for Use
· Các tài liệu liên quan khác (nếu có)….
· Lưu ý: đề nghị nhà thầu tách riêng từng file tài liệu kỹ thuật (catalogue, datasheet…), không gộp chung tất cả tài liệu kỹ thuật vào 1 file. Yêu cầu đặt tên file đúng theo tên tài liệu dùng để tham chiếu trong Bảng chào đáp ứng kỹ thuật và dùng công cụ đánh dấu (highlight) lên các nội dung kỹ thuật cụ thể chứng minh đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa theo yêu cầu..
2. Folder 3.2 Phần 2 (Lô 2): Trình bày tương tự như trên
1.3.2. Bảng kê hợp đồng tương tự và mã HS của hàng hóa
- Tính chất tương tự quy định tại bảng X là hợp đồng cung cấp thiết bị tương tự như phần/lô tham dự, hoặc trong trường hợp nhà thầu xác định được mã HS của mặt hàng theo hướng dẫn tại ghi chú số (10) và số (11) của Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm tại Chương III, nhà thầu phải kê khai bảng tính giá trị hợp đồng tương tự theo mẫu dưới đây. 
- Trong trường hợp nhà thầu tự xác định mã HS của hàng hóa, nhà thầu phải kê khai và đính kèm file excel và một bản scan có ký, đóng dấu của nhà thầu theo mẫu sau. Nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của thông tin được cung cấp. Bên mời thầu sẽ đánh giá tính chất và quy mô tương tự của hợp đồng nhà thầu kê khai theo mã HS trên cơ sở các thông tin tại bảng kê khai này và các tài liệu đính kèm. Ngoài hợp đồng tương tự, nhà thầu phải đính kèm tài liệu chứng minh mã HS của mặt hàng tương tự bằng các tài liệu hợp lệ liên quan (tờ khai hải quan).
	STT
	Yêu cầu của E-HSMT
	Đáp ứng của E-HSDT
	Năng lực sản xuất trong trường hợp là nhà sản xuất

	
	Mã phần (lô)
	Danh mục hàng hóa
	Mã HS yêu cầu
	Giá trị hợp đồng tương tự yêu cầu đối với từng mã HS (VND)
	Hợp đồng tương tự
	Nhà thầu liên danh trong hợp đồng tương tự (nếu có)(2)
	Hạng mục hàng hóa tương tự đã thực hiện
	Mã HS của hạng mục hàng hóa tương tự(3)
	 Giá trị đã thực hiện của hạng mục hàng hóa tương tự 
	 Tài liệu chứng minh hợp đồng hoàn thành 
	

	
	
	(Ghi theo danh mục hàng hóa dưới đây) 
	 (Nhà thầu xác định mã HS)
	(Nhà thầu trích xuất theo yêu cầu tại Bảng X) 
	(Hợp đồng số: …
Ngày ký: …
Chủ đầu tư: …
Ngày hoàn thành: …)
	(Ghi: Nhà thầu độc lập hoặc nhà thầu liên danh)
	(Ghi STT, tên thiết bị trong hợp đồng tương tự)
	 (Nhà thầu xác định mã HS)
	(Ghi theo giá trị thực hiện thực tế) 
	(Ghi:
- Biên bản nghiệm thu ngày …
- Biên bản thanh lý ngày …
- Hóa đơn GTGT ngày …
liệt kê các tài liệu liên quan khác (nếu có)…)
	Trường hợp hàng hóa là sản phẩm do nhà thầu Việt Nam sản xuất trong nước (có thể đã bán ra thị trường hoặc chưa bán ra thị trường), nhà thầu phải cung cấp được tài liệu chứng minh công suất thiết kế hoặc sản lượng sản xuất đáp ứng yêu cầu.
k x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/thời gian thực hiện gói thầu (tính theo ngày)) với k = 1,5
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Ghi chú: 
- Việc đánh giá quy mô, tính chất hợp đồng tương tự thực hiện theo Ghi chú số (10) và số (11) của Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm tại Chương III E-HSMT. 
- Đối với nhà thầu là liên danh: từng thành viên liên danh phải thỏa mãn yêu cầu tương đương với phần công việc đảm nhận (hợp đồng tương tự của từng thành viên xét theo giá trị tương ứng của các mặt hàng thành viên đó cung cấp).
1.3.3. Bảng danh mục hàng hóa dự thầu và Bảng chào đáp ứng kỹ thuật:
(i) Bảng danh mục hàng hóa dự thầu:
BẢNG DANH MỤC HÀNG HÓA DỰ THẦU
Tên nhà thầu: ……. Email: …… 
	Thông tin hàng hóa dự thầu
	Tài liệu chứng minh tính hợp lệ hàng hóa theo yêu cầu tại Mục 1.3.2 Chương V

	STT
	Mã phần (lô)
	Danh mục hàng hóa
	Xuất xứ [ghi tên quốc gia, vùng lãnh thổ, ký mã hiệu, nhãn hiệu, hãng sản xuất]
	Tài liệu chứng minh năng lực thực hiện hợp đồng theo E-CDNT 16.2 Chương II
	Kết quả phân loại TTBYT (áp dụng cho TTBYT)
	Số lưu hành hoặc số GPNK (áp dụng cho TTBYT)
	Tiêu chuẩn chất lượng (nếu có)
	Phiếu tiếp nhận Hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất TTBYT (nếu có)
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)

	 Nhà thầu nhập STT hàng hóa theo E-HSMT
	Nhà thầu nhập mã phần (lô) hàng hóa theo E-HSMT
	Nhà thầu nhập danh mục hàng hóa theo E-HSM)
	Nhà thầu nhập thông tin liên quan
	Nhà thầu liệt kê các tài liệu liên quan: ví dụ:
- Thư ủy quyền hoặc giấy phép bán hàng ngày … từ … (tên hãng) … cho … (tên nhà thầu/nhà phân phối), có hiệu lực đến …
- Giấy phép bán hàng ngày … của … (tên nhà phân phối) cho … (tên nhà thầu), có hiệu lực đến … (hoặc có hiệu lực cho gói thầu này).
	Loại A/B/C/D
	- Số công bố: .../PCBB-HCM ngày ... hoặc
- Phiếu tiếp nhận số: …/…. ngày… hoặc
- Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành TTBYT thuộc loại C, D số ...ĐKLH/BYT… ngày ... hoặc
- Giấy phép nhập khẩu số: ...NK/BYT-TB-CT ngày …
- Nhà thầu ghi rõ đối với hàng hóa là TTBYT không thuộc danh mục phải cấp phép nhập khẩu.
	ISO 13485:2016 cấp cho hãng … có hiệu lực từ ngày … đến …
	- Phiếu tiếp nhận Hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất TTBYT số … ngày …
- Nếu không phải là TTBYT sản xuất trong nước thì ghi: Không áp dụng).
	


- Nhà thầu phải kê khai đầy đủ thông tin theo mẫu dưới đây gồm file scan bản in và file định dạng Word kèm E-HSDT. 

(ii) Bảng chào đáp ứng kỹ thuật:
BẢNG CHÀO ĐÁP ỨNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT
	Stt
	Nội dung yêu cầu của 
E-HSMT
	Nội dung E-HSDT
	Tài liệu tham chiếu

	1
	Máy ......
Số lượng: ......
	Máy ......
Model: ......
Hãng sản xuất: ......
Xuất xứ: ......
Hãng, nước chủ sở hữu: ......
Số lượng: ......
	Nhà thầu kê khai đầy đủ các thông tin yêu cầu.

	I
	Yêu cầu chung
	Yêu cầu chung
	

	
	-
	-
	Nhà thầu cam kết và/hoặc cung cấp tài liệu theo yêu cầu.
Ghi rõ tên tài liệu, số trang tham chiếu và trích dẫn nội dung cụ thể trong tài liệu tham chiếu thể hiện tính đáp ứng của hàng hóa của từng nội dung yêu cầu kỹ thuật.

	II
	Yêu cầu cấu hình
	Yêu cầu cấu hình
	

	
	-
	-
	Nhà thầu chào thầu đủ nội dung theo yêu cầu.

	III
	Yêu cầu kỹ thuật
	Yêu cầu kỹ thuật
	

	
	-
	-
	Ghi rõ tên tài liệu, số trang tham chiếu và trích dẫn nội dung cụ thể trong tài liệu tham chiếu (bản gốc) thể hiện tính đáp ứng của hàng hóa của từng nội dung yêu cầu kỹ thuật.
Xem các ví dụ dưới đây:

	
	Công suất giặt ≥ 50Kg
	Công suất giặt 55 Kg
	Specifications trang 2…….

	IV
	Yêu cầu khác
	Yêu cầu khác
	

	
	
	-
	Nhà thầu cam kết và/hoặc cung cấp tài liệu theo yêu cầu.


- Nhà thầu phải kê khai đầy đủ thông tin theo mẫu dưới đây và cung cấp file scan và file định dạng Word kèm E-HSDT. Nhà thầu phải đảm bảo và tự chịu trách nhiệm về những bất lợi trong trường hợp thống nhất giữa nội dung file Word/Excel và file scan
- Mẫu trên được dùng để phục vụ việc đánh giá về kỹ thuật hàng hóa dự thầu của nhà thầu. Nhà thầu phải kê khai đầy đủ và chính xác các thông tin theo mẫu này. Nhà thầu phải chịu mọi trách nhiệm về hậu quả hoặc sự bất lợi nếu không làm đúng theo quy định. Việc nhà thầu cố tình kê khai thông tin không đúng với thông số kỹ thuật mà nhà sản xuất đã công bố nhằm mục đích vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật được coi là hành vi gian lận trong đấu thầu quy định tại Khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu và sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật.
Mục 2. Bản vẽ
Không có bản vẽ
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Việc kiểm tra hàng hóa được thực hiện theo các quy định sau: 
- Thời gian: Từ khi bàn giao hàng hóa tại chân công trình đến khi được nghiệm thu đưa vào sử dụng.
- Địa điểm: Tại nơi hàng hóa được bàn giao.
- Nội dung và cách thức tiến hành:
1. Bàn giao hàng hóa tại khoa sử dụng: Khi hàng hóa được chuyển đến địa điểm giao hàng, Nhà thầu báo cho Chủ đầu tư biết để các bên cùng nhau tiến hành kiểm tra hàng hóa (danh mục, số lượng) và các hồ sơ, chứng từ liên quan đảm bảo đúng quy định của hợp đồng, làm cơ sở lập biên bản bàn giao.
2. Kiểm tra hàng hóa: Nhà thầu phải tiến hành kiểm tra, chạy thử nghiệm hàng hóa dưới sự giám sát của chủ đầu tư và đơn vị giám sát hoặc đơn vị kiểm định để chứng minh hàng hóa đó có chất lượng, cấu hình, thông số kỹ thuật … phù hợp với các quy định trong hợp đồng.
- Cung cấp chứng thư giám định của đơn vị có đủ chức năng
- Đối với các hàng hóa phải kiểm định (nếu có): Hàng hóa được kiểm định bởi đơn vị có đủ chức năng thực hiện dịch vụ này đối với các thiết bị y tế trong danh mục phải được kiểm định về an toàn và tính năng kỹ thuật theo quy định tại điều 5, Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01/8/2022. Hàng hóa chỉ được nghiệm thu khi nhà thầu cung cấp chứng thư hoặc giấy chứng nhận kiểm định của đơn vị có đủ chức năng.
- Chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm: Mọi chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm.
3. Giám định chất lượng, nghiệm thu hàng hóa (nếu có): Sau khi được kiểm tra thử nghiệm, hàng hóa được bên mua giám định chất lượng và nghiệm thu để đưa vào sử dụng, theo đúng quy định của Nhà nước. Hàng hóa được chuyển sang nghĩa vụ bảo hành ngay sau khi các bên thống nhất nghiệm thu và đưa vào sử dụng.
4. Bất cứ một hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa qua kiểm tra, thử nghiệm và giám định chất lượng mà không phù hợp về chất lượng, về đặc tính kỹ thuật …, thì chủ đầu tư có thể từ chối và nhà thầu sẽ phải thay thế các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa bị từ chối, mọi chi phí thay thế hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm, các hàng hóa thay thế phải đáp ứng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa không phù hợp, chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh đó nếu cần thiết. Mọi rủi ro và chi phí liên quan do nhà thầu chịu.

